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KẾ HOẠCH 

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, 

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, xác định 

trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP). Nêu cao vai trò 

của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của 

người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; đấu 

tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi 

phạm quy định về an ninh, ATTP. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, 

ATTP. 

3. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề của Tháng hành động “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới”. Các hoạt động của Tháng hành động năm 2024 tập trung vào 

nội dung sau đây: 

 1. Tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

 - Thời gian: Dự kiến 01 buổi, ngày 19/4/2024 (thứ 6). 

- Địa điểm: Hội trường 307, Trụ sở liên cơ quan Thành phố, số 01 Lý Nam Đế, 

thành phố Buôn Ma Thuột. 

- Thành phần tham dự gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo ATTP Thành phố (được 

thành lập tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023 của UBND Thành 

phố); đại diện Ban Chỉ đạo ATTP xã, phường; Trưởng trạm Y tế 21 xã, phường và 

cán bộ phụ trách về ATTP; đại diện cơ quan báo đài và một số cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm... 
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2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP 

- Triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, 

tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ATTP. Nâng cao trách nhiệm của chính 

quyền, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt tập trung đẩy mạnh vai trò và trách 

nhiệm cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp 

luật. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các 

sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương 

nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét 

truyền thống, đặc sản địa phương... 

- Công khai các cơ sở, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh 

cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật. 

 a. Đối tượng ưu tiên truyền thông: 

- Chính quyền, các cơ quan quản lý ATTP, các tổ chức đoàn thể chính trị - 

xã hội;   

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

- Người tiêu dùng thực phẩm. 

b. Nội dung truyền thông: 

- Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, ATTP. 

- Kịp thời thông tin, biểu dương, tôn vinh các sản phẩm bảo đảm tốt chất 

lượng ATTP, các tổ chức, đơn vị có thành tích tốt trong công tác bảo đảm an ninh, 

ATTP. 

- Công khai các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, kịp thời 

thông tin các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP theo quy định. 

- Phát động phong trào toàn dân thực hiện tố giác các hành vi vi phạm an 

ninh, ATTP; tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm ATTP. 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục tuyên truyền Chương trình phối hợp giữa chính quyền, Hội Nông 

dân, Hội liên hiệp Phụ nữ về “tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản 

thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 

2021 - 2025”; Đề án “xây dựng và phát triển mô hình cung cấp thực phẩm nông lâm 

thủy sản an toàn”; Chương trình về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng 

công nghệ cao, kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với 

tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn. 

- Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn như vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, 

dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô 

nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tuyên truyền đến người tiêu 

dùng biết cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với 
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thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.  

c. Khẩu hiệu tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2024 (phụ lục I kèm theo). 

3. Hoạt động kiểm tra liên ngành 

3.1. Tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra: Thành lập 05 đoàn kiểm tra 

trong đó: 03 đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động quản lý Nhà nước về ATTP tại 

21 xã, phường (có lịch kèm theo – phụ lục II); 02 đoàn liên ngành kiểm tra tại cơ 

sở thực phẩm. 

3.2. Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về ATTP tại xã, phường 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTP và 

phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 

09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước 

về ATTP; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp 

tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trong tình hình mới, bao 

gồm: Trách nhiệm của chính quyền trong việc đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý; 

việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo ATTP. 

- Kiểm tra việc lập kế hoạch và triển khai “Tháng hành động” năm 2024;  

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

và kiến thức về ATTP. 

- Việc triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai cơ sở vi 

phạm về ATTP. 

 3.3. Kiểm tra các cơ sở thực phẩm 

 - Thời gian kiểm tra: Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 10/5/2024. 

- Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP (phụ 

lục III kèm theo). 

 3.4. UBND xã, phường 

 - Căn cứ Kế hoạch triển khai “Tháng hành động” năm 2024 của UBND 

Thành phố và các văn bản hướng dẫn, UBND các xã, phường chủ động xây dựng 

kế hoạch triển khai “Tháng hành động ” năm 2024 phù hợp với tình hình tại địa 

phương. 

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản của địa phương để làm việc với Đoàn kiểm 

tra Thành phố. 

- Tổ chức hướng dẫn quy định pháp luật về ATTP đối với cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm.  

- Tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm theo phân 

cấp quản lý. Yêu cầu các đoàn kiểm tra tổ chức thành phần đủ quyền lực và chuẩn 

bị đầy đủ các văn bản có liên quan, mẫu biểu kiểm tra, xử lý kịp thời các cơ sở 
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thực phẩm vi phạm các quy định về ATTP góp phần quản lý chặt chẽ trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

 4. Tiến trình thực hiện: 

 a. Xây dựng Kế hoạch:  

 - UBND Thành phố xây dựng kế hoạch trước ngày 10/4/2024. 

- UBND xã, phường xây dựng kế hoạch trước ngày 11/4/2024. 

 b. Triển khai chiến dịch tuyên truyền: Từ ngày 10/4/2024 đến ngày 

15/5/2024. 

 c. Tổ chức Hội nghị triển khai: Từ ngày 19/4/2024 đến ngày 20/4/2024.  

 d. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 10/5/2024. 

e. Báo cáo kết quả: 

Kết thúc “Tháng hành động” năm 2024, các đoàn kiểm tra liên ngành của 

Thành phố và xã, phường báo cáo kết quả về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

ATTP Thành phố (thông qua phòng Y tế tổng hợp; Email: 

pyttpbmt@gmail.com hoặc phongyte@bmt.daklak.gov.vn) trước ngày 

20/5/2024 để báo cáo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và UBND tỉnh 

Đắk Lắk,cụ thể: 

- Báo cáo Tháng hành động của địa phương theo mẫu số 1, phụ lục IV.  

 - Báo cáo hoạt động truyền thông về ATTP theo mẫu số 2, phụ lục IV. 

 5. Kinh phí 

- Chi từ nguồn kinh phí không tự chủ giao cho phòng Y tế, Phòng Kinh tế 

năm 2024, gồm: 

+ Chi hỗ trợ công tác phí cho thành viên đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở  

theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng Nhân dân 

Tỉnh ban hành quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự 

phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

+ Hội nghị triển khai “Tháng hành động” năm 2024: Giải khát giữa giờ. 

 - UBND các xã, phường chủ động bố trí kinh phí triển khai “Tháng hành 

động” năm 2024 trên địa bàn. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Y tế 

- Tham mưu UBND Thành phố triển khai các hoạt động “Tháng hành động 

vì ATTP” năm 2024 đảm bảo tiến độ, đạt kế hoạch đề ra. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND tham mưu UBND 

Thành phố tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn liên ngành kiểm 

tra UBND các xã, phường theo phân công; các cơ sở thực phẩm theo phân cấp 

mailto:phongyte@bmt.daklak.gov.vn


5 

 

 

quản lý của ngành Y tế. Tham mưu UBND Thành phố xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm về ATTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, đảm bảo tiến độ thời gian quy định. 

2. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn liên ngành kiểm 

tra UBND các xã, phường theo phân công; các cơ sở thực phẩm theo phân cấp 

quản lý, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn 

Thành phố. Tham mưu UBND Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về 

ATTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:  Kế 

hoạch thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, thực phẩm; kết 

nối cung ứng tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn; tuyên truyền sử dụng nguyên 

liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được 

phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất, chế 

biến thực phẩm, không sử dụng nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm giả, thực phẩm 

kém chất lượng, không an toàn; tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, các 

vùng chuyên canh sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, 

các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản 

phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương... gắn 

với xây dựng bản đồ sản xuất nông sản thực phẩm an toàn và đăng ký chỉ dẫn địa 

lý sản phẩm. 

- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn liên ngành kiểm 

tra UBND các xã, phường theo phân công. 

- Hướng dẫn các Trạm Y tế thực hiện về chuyên môn, kỹ thuật; cung cấp, 

hướng dẫn nội dung tuyên truyền trong Tháng hành động.  

- Theo dõi, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, 

phường tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm trong Tháng hành động. 

- Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, chuẩn bị đầy đủ phương 

tiện để lấy mẫu và test nhanh, lấy và gửi mẫu kiểm nghiệm (khi cần). 

- Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP. Xây dựng 

chuyên mục về ATTP trong Tháng hành động, tăng cường thời lượng, tin bài phản 

ánh trung thực về các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn. 

5. Công an Thành phố: Phối hợp với các ngành liên quan trong quản lý về 

ATTP trên địa bàn; tập trung kiểm soát và phối hợp xử lý các vi phạm môi trường 
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về ATTP nguy hại tới sức khỏe con người. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên 

ngành về ATTP.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các Hội, Đoàn thể của 

Thành phố 

- Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên trong tổ chức và người lao 

động tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo đảm ATTP trong Tháng hành động.  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố hướng dẫn kiến 

thức, thực hành đúng cho Nhân dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Phát huy vai trò phản biện xã hội trong công tác ATTP, phản hồi kịp thời 

các thông tin có liên quan đến ATTP. 

  7. Uỷ ban nhân dân xã, phường 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung Tháng 

hành động. Chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản công tác quản lý Nhà nước về 

ATTP trên địa bàn. 

- Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP; 

hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, thôn, buôn và Nhân dân tích cực 

thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP theo chủ đề Tháng hành động. 

- Tiến hành kiểm tra liên ngành về ATTP đối với các đối tượng thuộc diện 

quản lý (kinh doanh nhỏ lẻ tại các chợ, thức ăn đường phố...). Kiên quyết xử lý 

các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về ATTP. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (thông qua 

Phòng Y tế) đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động” năm 2024 trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột. Trong quá trình thực hiện nếu có các vấn đề mới phát 

sinh, hoặc vướng mắc đề nghị các đơn vị phản hồi kịp thời về UBND Thành phố 

(thông qua Phòng Y tế) để xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./. 
  

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); Chi cục ATVSTP;                                                    

- Ủy ban MTTQVN Thành phố;           

- Các thành viên BCĐ ATTP; 

- Các cơ quan ban ngành Thành phố; 

- UBND xã, phường;                                

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Tiến Hưng 

       



7 

 

 

Phụ lục I 

Khẩu hiệu đảm bảo ATTP trong “Tháng hành động” năm 2024 

 

(1) Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2024. 

(2) Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm là trách nhiệm của 

chính quyền các cấp, của toàn xã hội. 

(3) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng 

đồng, vì sự phát triển bền vững. 

(4) Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.  

(5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên 

canh sản xuất an toàn thực phẩm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. 

(6) Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng 

sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

(7) Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn. 

(8) Để đảm bảo an toàn thực phẩm, hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường 

xuyên bằng xà phòng. 

(9) Phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm là trách 

nhiệm của mỗi người. 

(10) Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn vì sự phát triển 

nông nghiệp bền vững. 
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Phụ lục II 

LỊCH KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ATTP TẠI 21 XÃ, PHƯỜNG 

 

TT Thành phần Đơn vị kiểm tra 
Thời gian 

kiểm tra 

Ghi 

chú 

 ĐOÀN 1    

1 
- Lãnh đạo Phòng Y tế - Trưởng đoàn 

- Chuyên viên phòng Y tế - Thư ký 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN  

- Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

- Đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh và 

Truyền hình  

Xã Hòa Phú 
23/4/2024 

 

2 Phường Thành Nhất  

3 Xã Hòa Khánh 
24/4/2024 

 

4 Phường Khánh Xuân  

5 Xã Hòa Xuân 
25/4/2024 

 

6 Phường Tân Thành  

7 Phường Tự An  26/4/2024  

 ĐOÀN 2    

8 - Lãnh đạo Trung tâm Y tế - Trưởng 

đoàn 

- Nhân viên TTYT Thành phố - Thư ký 

-  Đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ  

- Đại diện lãnh đạo Thành đoàn  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế 

hoạch  

Xã Hòa Thuận 23/4/2024 

 

 

9 Phường Tân Tiến  

10 Xã Cư Êbur 24/4/2024 

 

 

11 Phường Thành Công  

12 Xã Ea Kao 25/4/2024 

 

 

13 Phường EaTam  

14 Phường Thống Nhất 26/4/2024  

 ĐOÀN 3    

15 - Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Trưởng 

đoàn 

- Chuyên viên Phòng Kinh tế - Thư ký 

- Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa & 

Thông tin 

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân  

Xã Hòa Thắng 23/4/2024 

 

 

16 Phường Tân Hòa  

17 Xã EaTu 
24/4/2024 

 

18 Phường Tân An  

19 Phường Thắng Lợi 
25/4/2024 

 

20 Phường Tân Lợi  

21 Phường Tân Lập  26/4/2024  

(các Trưởng đoàn bố trí xe chở thành viên đi kiểm tra)
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PHỤ LỤC III 

Các quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm 

 

- Các Luật của Quốc hội, gồm: 

+ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;  

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;  

+ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007.  

- Các Nghị định của Chính phủ, gồm: 

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật ATTP; 

+ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế;  

+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 về kinh doanh rượu; 

+ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

+ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa; Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 09/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

+ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành 

Luật Quảng cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo; 

+ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về ATTP; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế; 

- Các Thông tư của các Bộ có liên quan về ATTP. 

- Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk quy định quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Trong quá trình kiểm tra tập trung xem xét các nội dung: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện 

phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP). 
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- Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và 

người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/ đăng ký bản công bố 

sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài 

liệu pháp lý quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính phủ. 

- Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi 

nhãn. 

- Về quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước 

khi thực hiện quảng cáo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực 

phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật ATTP 

và các Nghị định của Chính phủ. 

- Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để 

xác nhận đã được tập huấn kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP của Bộ 

Công Thương. 

- Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy định tại Chương XI 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết. 
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Phụ lục IV 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM  

ATTP THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2024 

 

Mẫu số 1 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

ĐƠN VỊ…….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

.................., ngày ...... tháng ..... năm 2024 

 
BÁO CÁO 

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2024 

 

Kính gửi: ………………………………………….. 

 

I. Quản lý, chỉ đạo 

Stt Nội dung hoạt động 

Tuyến xã (1) Tuyến huyện (2) 
Cộng 

(1+2) 
Số xã thực 

hiện/ Tổng số 

xã 

Số 

lượng 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Ban hành các văn bản chỉ 

đạo triển khai THĐ 
     

2 
Tổ chức Lễ phát động/ Hội 

nghị triển khai 
     

3 
Tổ chức Hội nghị tổng kết 

THĐ 
     

II. Thông tin, truyền thông 

Stt Nội dung hoạt động 

Tuyến xã (1) Tuyến huyện (2) 
Cộng 

(1+2) 
Số xã thực 

hiện/ Tổng 

số xã 

Số 

lượng 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Nói chuyện/ Hội thảo (buổi/ 

tổng số người dự) 
     

2 
Tập huấn kiến thức về ATTP 

(lớp/ tổng số người dự) 
     

3 Phát thanh loa, đài       

4 Truyền hình       

5 Báo viết (tin/ bài/ phóng sự)      

6 Băng rôn, khẩu hiệu      

7 Tranh áp phích/ Posters      

8 Tờ gấp, tờ rơi      

9 Hoạt động khác (ghi rõ):       



III. Kiểm tra 

1. Số đoàn kiểm tra:……, trong đó: tuyến xã: … đoàn; tuyến huyện: … đoàn. 

2. Số cơ sở được kiểm tra: ….. 

3. Kết quả chi tiết: 

Stt Nội dung 

Tuyến xã (1) Tuyến huyện (2) 
Cộng 

(1+2) 
Sản 

xuất 

TP 

Kinh 

doanh 

TP 

Kinh 

doanh 

DVĂU 

Kinh 

doanh 

TĂĐP 

Cộng 

Sản 

xuất 

TP 

Kinh 

doanh 

TP 

Kinh 

doanh 

DVĂU 

Kinh 

doanh 

TĂĐP 

Cộng 

1 Tổng số cơ sở            

2 Số cơ sở được kiểm tra            

 Số cơ sở đạt            

 Số cơ sở vi phạm            

3 Xử lý vi phạm            

3.1 Phạt tiền            

 Số cơ sở            

 Tiền phạt (đồng)            

3.2 Xử phạt bổ sung            

a Tước quyền sử dụng GCN            

 
- GCN cơ sở đủ điều kiện 

ATTP 
           

 - GCN GMP            

 
- Giấy tiếp nhận bản đăng ký 

công bố sản phẩm 
           

 - Giấy xác nhận quảng cáo            

b Đình chỉ hoạt động            

c Tịch thu tang vật            
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3.3 
Khắc phục hậu quả (loại, 

trọng lượng): 
           

 Buộc thu hồi            

 Buộc tiêu hủy            

 Khác (ghi rõ)            

4 Xử lý khác            

4.1 Đình chỉ lưu hành            

4.2 Chuyển cơ quan điều tra            

 

 

 

 

 

 



IV. Kiểm nghiệm thực phẩm 

Stt Nội dung Tuyến xã (1) 
Tuyến huyện 

(2) 
Cộng (1+2) 

1 
Xét nghiệm tại labo (Tổng số 

mẫu) 
   

1.1 Hóa lý (Tổng số mẫu)    

 Số mẫu đạt    

 Số mẫu không đạt    

1.2 Vi sinh (Tổng số mẫu)    

 Số mẫu đạt    

 Số mẫu không đạt    

2 
Xét nghiệm nhanh (Tổng số 

mẫu) 
   

 Số mẫu đạt    

 Số mẫu không đạt    

Tổng (1+2)    

V. Ngộ độc thực phẩm 

Stt Nội dung 
Kết quả So sánh năm nay/ 

năm trước Năm nay Năm trước 

1 Số vụ    

2 Số mắc (người)    

3 Số tử vong (người)    

4 Số vụ ≥ 30 người mắc (vụ)    

5 

Nguyên nhân (vụ)    

- Vi sinh    

- Hóa học    

- Độc tố tự nhiên    

- Không xác định    

Cộng    

 

VI. Các hoạt động khác (nếu có ghi cụ thể) 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

VII. Đánh giá chung (đề nghị nhận xét, đánh giá cụ thể theo số liệu thực tế tại các bảng) 

1. Thuận lợi 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 2. Khó khăn 



2 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 3. Đề xuất, kiến nghị 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 2 

Đơn vị :…… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

...................., ngày      tháng     năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 

 

Kính gửi: ……………………………………………….. 

 

I. Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai 

(Ghi rõ tên và nội dung văn bản) 

II. Thông tin, truyền thông, giáo dục 

Stt Tên hoạt động Số lượng Ghi chú 

1 Nói chuyện/ Hội thảo   

2 Tập huấn   

3 Cuộc thi   

4 In tài liệu, sách, sổ tay   

5 Băng rôn, khẩu hiệu   

6 Tranh áp - phích   

7 Tờ gấp   

8 Hoạt động khác (ghi rõ)   

III. Các hoạt động khác (nếu có ghi cụ thể) 

IV. Đánh giá chung (Đề nghị nhận xét, đánh giá cụ thể theo số liệu thực tế tại các bảng) 

1. Thuận lợi 

................................................................................................................................. 

2. Khó khăn 

................................................................................................................................. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

................................................................................................................................. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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